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NGŨ GIỚI CẤM & TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI 
	                                               (Trích Tân Luật)

CHƯƠNG IV: VỀ NGŨ GIỚI CẤM 

Ðiều Thứ Hai Mươi Mốt: 

Hễ nhập môn rồi phải trau giồi giữ tánh hạnh, cần giữ ngũ giới cấm là: 
Nhứt Bất Sát Sanh, là chẳng nên sát hại sanh vật. 
Nhì Bất Du Ðạo, là cấm trộm cướp; lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, 
hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy để ý hại cho người, mà 
lợi cho mình, cờ bạc gian lận. 
Tam Bất Tà Dâm, là cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi giục người làm loạn luân thường, 
hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình huê nguyệt (vợ chồng không gọi tà dâm). 
Tứ Bất Tửu Nhục, là cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho náo động 
xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị. 
Ngũ Bất Vọng Ngữ, là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người, chuyện 
quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người 
hờn giận, kiện thưa xa cách, ăn nói lỗ mãng, thô tục, chưởi rủa người, hủy báng Tôn Giáo, nói ra 
không giữ lời hứa

CHƯƠNG V: VỀ TỨ ĐẠI ĐIỀU QUI 

Ðiều Thứ Hai Mươi Hai: 

Buộc phải trau giồi đức hạnh giữ theo tứ đại điều qui là: Phải tuân lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu 
cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt. 

Chớ khoe tài đừng cao ngạo quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên Ðạo. Ðừng nhớ cừu 
riêng, chớ che lấp người hiền. 

Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Ðối với trên, dưới đừng lờn dễ, trên dạy 
dưới lấy lễ, dưới gián trên đừng thất khiêm cung. 
Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau. 	

Ðừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng đừng 
vụ riêng mà bỏ việc chung. Pháp luật phải tuân, đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới. Ðừng cậy 
quyền mà yểm tài người. 

(Trích Tân Luật)
		


